
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, phân bổ, bổ sung dự toán năm 2021 cho 
Sở Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh, bổ sung quỹ lương

UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
 Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 
về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 716/TTr-STC ngày 
31/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
1. Điều chỉnh, phân bổ, bổ sung dự toán đã giao cho Sở Giáo dục và Đào 

tạo tại Mục II Phần B của Phụ lục kèm theo Quyết định số 3567/QĐ-UBND 
ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung quỹ lương do điều 
động, tuyển mới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tổ chức dạy tăng, dạy 
thay, như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung quỹ lương do điều động giáo viên:
+ Thu hồi, số tiền: 5.103.490.000 đồng (Năm tỷ, một trăm lẻ ba triệu, bốn 

trăm chín mươi ngàn đồng) trong dự toán đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo 
tại điểm a khoản 1 Mục II Phần B của Phụ lục kèm theo Quyết định số 
3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh.

(Chi tiết theo cột 1 phụ lục I đính kèm)
+ Cấp bổ sung và phân bổ, số tiền: 2.852.980.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm 

năm mươi hai triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng), từ nguồn thu hồi tại dấu 
(+) nêu trên, để chi lương giáo viên sau điều động.

(Chi tiết theo cột 2 phụ lục I đính kèm)
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- Cấp bổ sung và phân bổ số tiền: 2.243.790.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm 

bốn mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng), từ nguồn thu hồi tại dấu (+) 
nêu trên, để chi lương do tuyển mới giáo viên, nhân viên năm 2021.

(Chi tiết theo cột 3 phụ lục I đính kèm)
- Cho phép sử dụng, số tiền: 12.453.000.000 đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm 

năm mươi ba triệu đồng), từ nguồn dự toán chi năm 2021 đã giao cho Sở Giáo 
dục và Đào tạo tại điểm a khoản 1 Mục II Phần B của Phụ lục kèm theo Quyết 
định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh, để chi các khoản do 
tổ chức dạy tăng, dạy thay.

(Chi tiết theo cột 14 phụ lục II đính kèm)
-  Cho phép sử dụng, số tiền: 2.428.500.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm hai 

mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng), từ nguồn dự toán chi năm 2021 đã giao 
cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại gạch đầu dòng (-) thứ tư khoản 2 Mục II Phần B 
của Phụ lục kèm theo Quyết định số 3567/QĐUBND ngày 09/12/2020 của 
UBND tỉnh, để chi quỹ lương giáo viên thừa cục bộ.

(Chi tiết theo cột 8 phụ lục I đính kèm)
2. Cho phép sử dụng, số tiền: 481.000.000 đồng (Bốn trăm, tám mươi mốt 

triệu đồng, từ nguồn quản lý hành chính chưa phân bổ của ngân sách tỉnh năm 
2021 trong dự toán đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, để chi lương cho Văn 
phòng Sở do tiếp nhận, điều động công chức, viên chức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí 

đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. 
2. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi, giám 

sát các Trường Trung học phổ thông, Phông thông dân tộc nội trú thực hiện chi 
hỗ trợ đảm bảo quy định và phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm 
soát chi, thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Sở 
Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng các trường 
theo phụ lục đính kèm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



                           -                           -                             -   ĐVT: triệu đồng.

 Điều chỉnh giảm do 

thừa kinh phí 

 Bổ sung (từ nguồn 

điều chỉnh giảm) 
Hệ số Kinh phí bổ sung

A B 1 2 3=4+6 4 5 6 7 8 9=1+2+3+7+8

Tổng số:                 (5.103,49)                     2.852,98                       2.243,79                  2.003,79                    23,61                   239,99                      5.011,30                2.428,50                   7.433,08 

1 Lê Quý Đôn                             -                          251,15                              6,22                         6,22                         -                             -                           (13,69)                      243,69 

2 Trần Cao Vân                             -                          259,52                            60,20                       26,77                      2,31                     33,44                           (7,84)                      311,88 

3 Trần Quý Cáp                             -                          317,64                            38,44                       38,44                         -                             -                           225,88                      581,97 

4 Sào Nam                             -                            30,46                                 -                               9,21                        39,67 

5 Tiểu La                             -                            14,80                                 -                                  -                     310,00                      324,80 

6 Huỳnh Ngọc Huệ                             -                          121,54                            12,45                       12,45                         -                             -                           110,71                      244,70 

7 Hoàng Diệu                             -                            48,03                              6,22                         6,22                         -                             -                           103,48                      157,74 

8 Lương Thế Vinh                             -                          347,21                            18,67                       18,67                         -                             -                           159,55                      525,43 

9 Nguyễn Duy Hiệu                             -                          251,06                            31,12                       31,12                         -                             -                           213,07                      495,24 

10 Cao Bá Quát                    (131,28)                               -                              56,85                       34,72                      1,65                     22,13                                -                     568,40                      493,97 

11 Núi Thành                      (83,99)                               -                              12,45                       12,45                         -                             -                                  -                     103,30                        31,76 

12 Nguyễn Văn Cừ                             -                          123,18                            28,89                       17,09                      1,98                     11,80                           47,82                      199,89 

13 Quế Sơn                             -                            98,93                            12,45                       12,45                         -                             -                               6,10                      117,48 

14 Nguyễn Thái Bình                             -                          108,96                              6,22                         6,22                         -                             -                             33,37                      148,56 

15 Nguyễn Dục                    (559,07)                               -                              13,55                       13,55                         -                             -                             28,90                    (516,62)

16 Trần Văn Dư                    (986,04)                               -                                   -                                  -                     155,00                    (831,04)

17 Phạm Phú Thứ                      (21,13)                               -                              27,09                       27,09                         -                             -                           122,57                      128,52 

18 Đỗ Đăng Tuyển                      (23,56)                               -                              18,67                       18,67                         -                             -                           231,81                      226,91 

19 Chu Văn An                    (297,17)                               -                              74,73                       74,73                         -                             -                           280,50                        58,07 

20 Lê Hồng Phong                      (32,24)                               -                              38,22                       38,22                         -                             -                             84,30                        90,27 

21 Lý Tự Trọng                      (17,41)                               -                              18,67                       18,67                         -                             -                             73,62                        74,88 

22 Hiệp Đức                             -                            50,59                            46,73                       46,73                         -                             -                           119,57                      216,89 

23 Nông Sơn                    (231,75)                               -                              28,76                       28,76                         -                             -                             93,93                     51,70                      (57,36)

24 Huỳnh Thúc Kháng                        (3,09)                               -                              56,94                       39,23                      0,99                     17,70                           57,80                     51,70                      163,35 

25 Phan Châu Trinh                             -                          194,05                            72,87                       43,37                      1,65                     29,50                         115,34                      382,26 

26 Tố Hữu                      (50,65)                               -                              32,45                       32,45                         -                             -                             80,85                        62,65 

27 Khâm Đức                    (209,99)                               -                            106,40                     100,50                      0,33                       5,90                         126,79                        23,21 

28 Quang Trung                      (50,64)                               -                            109,15                     105,70                      0,33                       3,44                           95,30                      153,81 

29 Bắc Trà My                             -                            76,44                            51,95                       51,95                         -                             -                           173,76                      302,14 

30 Nam Trà My                    (225,97)                               -                            103,21                     103,21                         -                             -                           238,79                      116,03 

31 Tây Giang                    (495,91)                               -                              74,80                       74,80                         -                             -                             43,35                     51,70                    (326,06)

32 Nguyễn Bỉnh Khiêm                    (143,40)                               -                            145,44                     115,94                      1,65                     29,50                         235,42                      237,46 

33 Trần Hưng Đạo                      (63,20)                               -                              31,12                       31,12                         -                             -                           188,21                      156,13 

34 Âu Cơ                      (60,26)                               -                            114,85                     114,85                         -                             -                           235,42                      290,00 

35 Trần Phú                    (174,01)                               -                              47,28                       39,90                      1,65                       7,38                         233,54                      106,81 

36 Duy Tân                    (107,16)                               -                              70,08                       34,68                      2,64                     35,40                           48,33                        11,25 

37 Phan Bội Châu                             -                              0,05                                 -                                  -                     206,70                      206,75 

38 Nguyễn Trãi                             -                            48,03                            49,18                       39,35                      1,65                       9,83                         197,92                      295,14 

39 Lương Thúc Kỳ                             -                          108,28                              6,22                         6,22                         -                             -                             65,38                      179,87 

40 Nguyễn Hiền                      (49,59)                               -                                   -                             63,91                        14,32 

41 Nguyễn Khuyến                             -                          105,95                            12,45                       12,45                         -                             -                           219,95                      338,34 

42 Nguyễn Huệ                        (9,05)                               -                              12,45                       12,45                         -                             -                                  -                     103,30                      106,70 

43 Trần Đại Nghĩa                    (106,35)                               -                                8,37                         8,37                         -                             -                             14,45                   103,30                        19,77 

44 Thái Phiên                    (186,26)                               -                                   -                                  -                     361,70                      175,44 

45 Hùng Vương                    (121,79)                               -                                6,22                         6,22                         -                             -                             48,33                      (67,23)

46 Nguyễn Văn Trỗi                             -                                 -                                   -                                  -                     361,70                      361,70 

47 Lê Thánh Tông                    (120,70)                               -                              60,64                       60,64                         -                             -                           165,92                      105,86 

48 Hồ Nghinh                             -                          209,94                              6,22                         6,22                         -                             -                             44,56                      260,72 

49 Võ Chí Công                        (8,20)                               -                              91,46                       91,46                         -                             -                             46,35                      129,61 

50 Võ Nguyên Giáp                             -                                 -                              35,54                         1,56                      6,78                     33,97                                -                          35,54 

51 PTDTNT tỉnh                             -                            87,16                            52,95                       52,95                         -                             -                             51,44                      191,55 

52 Nội trú Nước Oa                      (83,14)                               -                              83,12                       83,12                         -                             -                             31,90                        31,88 

53 Nội trú Nam Trà My                    (276,32)                               -                            177,22                     177,22                         -                             -                           160,33                        61,23 

54 Nội trú Phước Sơn                    (174,18)                               -                              68,60                       68,60                         -                             -                           105,12                        (0,47)

                         0,00 

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định  số          /QĐ-UBND ngày          /01/2022 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

Bổ sung do chênh lệch hệ số lương 

thực tế so với HSL GV thiếu (2,34)

Tổng hợp dự toán điều động, tuyển mới giáo viên, nhân viên dạy tăng, dạy thay khối trường PTTH, PTDTNT

TT Đơn vị

 Điều chỉnh, bổ sung kinh phí do điều 

động, luân chuyển giáo viên 

Bổ sung đối với giáo viên tuyển mới

 Phân bổ kinh phí 

dạy tăng, dạy thay từ 

dự toán DTDT chưa 

phấn bổ 2021 

 Bổ sung KP giữ 

lại đầu năm do 

thừa GV cục bộ

Tổng cộng  bổ sung
 Tổng cộng 

 Bổ sung kinh phí 

chi trả các phụ cấp
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35 0,84                      ĐVT: đồng

Tổng 

số 

GV, 

NV

Tổng hệ số 

lương

Tổng hệ số 

phụ cấp

Các khoản 

đóng góp

Số tiền giáo viên 

chuyển đến

Tổng 

số 

GV, 

NV

Tổng hệ số 

lương

Tổng hệ số 

phụ cấp

Các khoản 

đóng góp

Số tiền giáo viên 

chuyển đi

Số lớp 

NH 

2020-

2021

Số giáo 

viên 

theo 

định 

mức 

Số giáo 

viên 

thực tế 

có mặt

Số giáo 

viên 

thiếu so 

với định 

mức

Số tiền giáo viên 

thiếu so với định 

mức

Số lớp 

NH 

2020-

2021

Số giáo 

viên 

theo 

định 

mức 

Số giáo 

viên 

thực tế 

có mặt 

Tuyển 

mới

Số giáo 

viên 

thực tế 

có mặt 

(không 

tính 

tuyển 

mới)

Số giáo 

viên 

thiếu so 

với định 

mức

Số tiền giáo viên 

thiếu so với định 

mức

Số lớp 

NH 

2021-

2022

Số giáo 

viên 

theo 

định 

mức

Số giáo 

viên 

thực tế 

có mặt 

Tuyển 

mới

Số giáo 

viên 

thực tế 

có mặt 

(không 

tính 

tuyển 

mới)

Số giáo 

viên 

thiếu  so 

với định 

mức

Số tiền giáo viên 

thiếu so với định 

mức

A B 1 2 3 4 5 3 4 6 7 8 5 6 9 10 11 8 12 13 14 9 10 15 16 17 11 12 18 19 20 13 14 21 22=14-21

Tổng số 349   6.219,52   2.650,33   1.479,90   15.421.117.557    230   4.505,26   1.866,58   1.073,94   11.094.223.405    1.281  2.810   2.558   288       6.200.569.440    1.281  2.810   2.712   166     2.546   293       3.784.930.929    1.257  2.756   2.676   166     2.510   282      4.857.112.728    14.842.613.097     12.453.000.000    7.441.700.000    5.011.300.000    

1 Lê Quý Đôn 6       138,37      41,51        32,52        316.479.807         1       14,64        4,39          3,44          33.483.876           32       69        64        5           107.648.775       32       69        69        1         68        1           12.917.853         32       69        69        1         68        1          17.223.804         137.790.432          115.607.000         129.300.000       (13.693.000)       

2 Trần Cao Vân 6       208,16      79,60        52,02        506.261.567         1       48,00        14,40        11,28        109.783.200         30       65        64        1           21.529.755         30       65        67        2         65        -                          30       65        68        2         66        -                          21.529.755            18.064.000           25.900.000         (7.836.000)         

3 Trần Quý Cáp 15     243,48      73,04        57,22        556.863.846         1       18,60        5,58          4,37          42.540.990           32       69        46        23         495.184.365       32       69        55        6         49        20         258.357.060       31       67        60        6         54        13        223.909.452       977.450.877          820.083.000         594.200.000       225.883.000       

4 Sào Nam 2       27,96        8,39          6,57          63.948.714           1       14,64        4,39          3,44          33.483.876           29       62        59        3           64.589.265         29       62        59        59        3           38.753.559         28       60        60        60        -           -                          103.342.824          86.705.000           77.500.000         9.205.000           

5 Tiểu La 6       119,33      42,95        29,34        285.504.935         7       118,36      35,51        27,81        270.707.074         30       65        68        -                          30       65        69        69        -                          28       60        66        66        -                          -                            -                            -                      -                          

6 Huỳnh Ngọc Huệ 10     185,59      60,68        44,52        433.268.547         5       108,45      32,54        25,49        248.041.418         30       65        55        10         215.297.550       30       65        60        2         58        7           90.424.971         30       65        61        2         59        6          103.342.824       409.065.345          343.207.000         232.500.000       110.707.000       

7 Hoàng Diệu 2       34,92        10,48        8,21          79.874.139           -        -                            31       67        58        9           193.767.795       31       67        60        1         59        8           103.342.824       30       65        60        1         59        6          103.342.824       400.453.443          335.982.000         232.500.000       103.482.000       

8 Lương Thế Vinh 12     193,58      58,07        45,49        442.744.210         -        -                            34       73        61        12         258.357.060       34       73        66        3         63        10         129.178.530       37       80        73        3         70        10        172.238.040       559.773.630          469.652.000         310.100.000       159.552.000       

9 Nguyễn Duy Hiệu 12     207,39      62,22        48,74        474.320.603         1       28,00        8,40          6,58          64.040.200           43       92        72        20         430.595.100       43       92        79        5         74        18         232.521.354       42       90        83        5         78        12        206.685.648       869.802.102          729.767.000         516.700.000       213.067.000       

10 Cao Bá Quát 10     215,92      66,85        51,12        497.483.943         10     197,23      59,17        46,35        451.094.595         30       65        73        -                          30       65        73        4         69        -                          29       62        71        4         67        -                          -                            -                            -                      -                          

11 Núi Thành 4       103,61      45,60        26,32        261.538.523         5       120,60      39,60        28,96        281.846.409         42       90        91        -                          42       90        93        2         91        -                          40       86        90        2         88        -                          -                            -                            -                      -                          

12 Nguyễn Văn Cừ 11     223,83      78,85        54,72        532.523.996         6       126,66      56,32        33,08        321.917.277         25       54        49        5           107.648.775       25       54        52        2         50        4           51.671.412         25       54        54        3         51        3          51.671.412         210.991.599          177.023.000         129.200.000       47.823.000         

13 Quế Sơn 6       120,57      18,64        28,33        249.638.787         1       46,32        1,20          10,89        87.023.748           21       45        43        2           43.059.510         21       45        45        2         43        2           25.835.706         21       45        47        2         45        -           -                          68.895.216            57.803.000           51.700.000         6.103.000           

14 Nguyễn Thái Bình 7       114,72      34,42        26,96        262.388.709         3       53,16        15,95        12,49        121.584.894         36       77        72        5           107.648.775       36       77        74        1         73        4           51.671.412         36       77        76        1         75        2          34.447.608         193.767.795          162.572.000         129.200.000       33.372.000         

15 Nguyễn Dục 7       175,20      59,58        42,44        413.066.151         22     391,74      121,42      92,76        902.818.613         24       52        52        -            -                          24       52        54        2         52        -            -                          17       37        37        2         35        2          34.447.608         34.447.608            28.902.000           -                      28.902.000         

16 Trần Văn Dư 3       46,56        13,97        10,94        106.489.704         28     475,88      145,10      112,25      1.092.525.812      30       65        68        -                          30       65        67        67        -                          17       37        44        44        -                          -                            -                            -                      -                          

17 Phạm Phú Thứ 5       81,61        24,48        19,18        186.645.163         1       30,24        9,07          7,11          69.163.416           18       39        32        7           150.708.285       18       39        36        4         32        7           90.424.971         18       39        36        4         32        7          120.566.628       361.699.884          303.467.000         180.900.000       122.567.000       

18 Đỗ Đăng Tuyển 6       109,33      38,52        26,73        260.115.282         4       82,26        24,68        19,33        188.140.959         36       77        65        12         258.357.060       36       77        66        3         63        14         180.849.942       35       75        66        3         63        12        206.685.648       645.892.650          541.906.000         310.100.000       231.806.000       

19 Chu Văn An 10     141,27      56,14        33,20        343.606.211         6       139,71      52,60        32,83        335.459.122         33       71        61        10         215.297.550       33       71        68        9         59        12         155.014.236       33       71        66        9         57        14        241.133.256       611.445.042          513.004.000         232.500.000       280.504.000       

20 Lê Hồng Phong 9       145,44      43,63        34,18        332.646.527         3       70,44        25,81        17,40        169.340.586         24       52        41        11         236.827.305       24       52        49        6         43        9           116.260.677       22       47        48        6         42        5          86.119.020         439.207.002          368.496.000         284.200.000       84.296.000         

21 Lý Tự Trọng 5       79,06        23,72        18,58        180.819.792         1       43,40        14,97        10,55        102.693.035         18       39        34        5           107.648.775       18       39        38        3         35        4           51.671.412         18       39        39        3         36        3          51.671.412         210.991.599          177.023.000         103.400.000       73.623.000         

22 Hiệp Đức 8       122,78      53,72        29,09        306.309.782         2       33,24        13,23        7,81          80.885.246           21       45        39        6           129.178.530       21       45        44        5         39        6           77.507.118         22       47        45        5         40        7          120.566.628       327.252.276          274.566.000         155.000.000       119.566.000       

23 Nông Sơn 4       95,46        21,70        22,43        207.992.229         7       141,81      40,00        33,33        320.556.887         18       39        40        -                          18       39        40        3         37        2           25.835.706         18       39        37        3         34        5          86.119.020         111.954.726          93.930.000           -                      93.930.000         

24 Huỳnh Thúc Kháng 5       111,04      48,75        27,17        278.557.526         5       88,89        33,71        20,89        213.801.069         28       60        62        -                          28       60        63        3         60        -            -                          29       62        61        3         58        4          68.895.216         68.895.216            57.803.000           -                      57.803.000         

25 Phan Châu Trinh 10     192,76      72,96        45,30        463.417.207         4       81,33        34,15        19,77        201.516.615         24       52        46        6           129.178.530       24       52        47        3         44        8           103.342.824       26       56        52        3         49        7          120.566.628       353.087.982          296.242.000         180.900.000       115.342.000       

26 Tố Hữu 5       86,20        40,37        20,26        218.762.783         4       62,28        27,50        14,64        155.576.562         14       30        27        3           64.589.265         14       30        29        3         26        4           51.671.412         14       30        27        3         24        6          103.342.824       219.603.501          184.248.000         103.400.000       80.848.000         

27 Khâm Đức 10     168,74      92,06        39,65        447.670.098         6       129,42      70,09        31,68        344.472.653         19       41        36        5           107.648.775       19       41        41        7         34        7           90.424.971         19       41        40        7         33        8          137.790.432       335.864.178          281.791.000         155.000.000       126.791.000       

28 Quang Trung 7       146,47      133,51      35,69        470.338.976         3       85,75        77,25        21,42        274.781.703         12       26        22        4           86.119.020         12       26        26        5         21        5           64.589.265         12       26        26        5         21        5          86.119.020         236.827.305          198.699.000         103.400.000       95.299.000         

29 Bắc Trà My 12     183,74      84,11        43,18        463.419.763         5       82,70        36,75        19,43        206.930.455         25       54        48        6           129.178.530       25       54        52        5         47        7           90.424.971         28       60        55        5         50        10        172.238.040       391.841.541          328.756.000         155.000.000       173.756.000       

30 Nam Trà My 8       119,84      80,66        28,44        341.117.057         6       103,99      59,50        24,44        280.006.984         13       28        22        6           129.178.530       13       28        26        7         19        9           116.260.677       14       30        24        7         17        13        223.909.452       469.348.659          393.785.000         155.000.000       238.785.000       

31 Tây Giang 4       55,09        64,33        12,95        197.217.242         6       154,12      171,79      37,49        541.464.808         10       22        23        -                          10       22        21        3         18        4           51.671.412         9         19        22        3         19        -           -                          51.671.412            43.352.000           -                      43.352.000         

32 Nguyễn Bỉnh Khiêm 4       97,02        77,81        22,80        294.474.213         1       47,88        37,12        11,25        143.409.222         24       74        62        12         258.357.060       24       74        65        4         61        13         167.932.089       24       74        65        4         61        13        223.909.452       650.198.601          545.519.000         310.100.000       235.419.000       

33 Trần Hưng Đạo 8       114,26      34,28        26,85        261.318.323         4       72,27        21,68        16,98        165.292.331         21       45        39        6           129.178.530       21       45        43        5         38        7           90.424.971         23       49        43        5         38        11        189.461.844       409.065.345          343.207.000         155.000.000       188.207.000       

34 Âu Cơ 9       130,22      77,08        30,60        354.471.425         1       23,31        11,66        5,48          60.265.062           14       30        18        12         258.357.060       14       30        26        9         17        13         167.932.089       14       30        26        9         17        13        223.909.452       650.198.601          545.519.000         310.100.000       235.419.000       

35 Trần Phú 9       134,30      46,55        31,80        316.843.538         9       139,31      47,04        32,74        326.443.132         19       41        32        9           193.767.795       19       41        34        5         29        12         155.014.236       18       39        32        5         27        12        206.685.648       555.467.679          466.039.000         232.500.000       233.539.000       

36 Duy Tân 4       88,26        26,48        20,74        201.863.859         1       51,48        23,31        13,52        131.579.740         28       60        57        3           64.589.265         28       60        58        3         55        5           64.589.265         28       60        60        3         57        3          51.671.412         180.849.942          151.734.000         103.400.000       48.334.000         

37 Phan Bội Châu 2       81,72        32,38        20,63        200.743.156         5       87,75        26,33        20,62        200.697.413         35       75        79        -                          35       75        80        80        -                          32       69        75        75        -                          -                            -                            -                      -                          

38 Nguyễn Trãi 7       109,03      32,71        25,62        249.372.539         -        -           -           -                            28       60        52        8           172.238.040       28       60        58        6         52        8           103.342.824       30       65        59        6         53        12        206.685.648       482.266.512          404.623.000         206.700.000       197.923.000       

39 Lương Thúc Kỳ 5       106,68      36,68        25,92        252.233.763         2       45,87        17,86        11,52        112.116.093         26       56        50        6           129.178.530       26       56        52        1         51        5           64.589.265         26       56        53        1         52        4          68.895.216         262.663.011          220.375.000         155.000.000       65.375.000         

40 Nguyễn Hiền 4       63,84        20,45        15,24        148.298.806         4       86,52        25,96        20,33        197.884.218         22       47        44        3           64.589.265         22       47        44        44        3           38.753.559         22       47        45        45        2          34.447.608         137.790.432          115.607.000         51.700.000         63.907.000         

41 Nguyễn Khuyến 5       74,17        22,25        17,43        169.628.767         -        -           -           -           -                            30       65        51        14         301.416.570       30       65        54        2         52        13         167.932.089       31       67        56        2         54        13        223.909.452       693.258.111          581.646.000         361.700.000       219.946.000       

42 Nguyễn Huệ 4       61,09        18,33        14,36        139.712.845         2       37,20        11,16        8,74          85.081.980           28       60        62        -                          28       60        64        2         62        -                          28       60        64        2         62        -                          -                            -                            -                      -                          

43 Trần Đại Nghĩa 1       25,74        7,72          6,05          58.871.241           3       53,52        16,06        12,58        122.408.268         16       34        36        -                          16       34        38        2         36        -                          16       34        34        1         33        1          17.223.804         17.223.804            14.451.000           -                      14.451.000         

44 Thái Phiên 6       101,04      32,91        24,21        235.667.936         11     183,48      56,34        43,35        421.924.283         24       52        56        -                          24       52        56        56        -                          23       49        51        51        -                          -                            -                            -                      -                          

45 Hùng Vương 3       47,28        14,18        11,11        108.143.313         5       86,61        25,98        20,35        198.090.062         36       77        73        4           86.119.020         36       77        72        1         71        6           77.507.118         33       71        71        1         70        1          17.223.804         180.849.942          151.734.000         103.400.000       48.334.000         

46 Nguyễn Văn Trỗi -        -                            -        -                            12       26        31        -                          12       26        31        31        -                          12       26        31        31        -                          -                            -                            -                      -                          

47 Lê Thánh Tông 3       49,14        40,70        11,55        151.064.991         3       40,00        31,60        9,40          120.690.000         24       74        67        7           150.708.285       24       74        70        3         67        7           90.424.971         24       74        67        3         64        10        172.238.040       413.371.296          346.820.000         180.900.000       165.920.000       

48 Hồ Nghinh 21     341,71      102,51      80,30        781.548.888         13     231,60      75,20        55,46        539.767.400         28       60        49        11         236.827.305       28       60        53        1         52        8           103.342.824       28       60        58        1         57        3          51.671.412         391.841.541          328.756.000         284.200.000       44.556.000         

49 Võ Chí Công 4       59,82        73,26        14,06        219.236.663         1       13,32        14,12        3,13          45.552.578           7         15        14        1           21.529.755         7         15        17        3         14        1           12.917.853         8         17        17        3         14        3          51.671.412         86.119.020            72.254.000           25.900.000         46.354.000         

50 Võ Nguyên Giáp 2       22,80        1,05          5,53          43.782.533           -                            -           -            -                          -           -           -            -                          -           -           -           -                          -                            -                            -                          

51 PTDTNT tỉnh 5       83,77        69,14        19,69        257.163.592         1       13,32        10,52        3,13          40.191.558           15       36        31        5           107.648.775       15       36        36        3         33        3           38.753.559         15       36        35        3         32        4          68.895.216         215.297.550          180.635.000         129.200.000       51.435.000         

52 Nội trú Nước Oa 4       60,01        59,41        14,10        198.949.598         2       37,30        18,70        8,77          96.494.635           11       25        24        1           21.529.755         11       25        28        4         24        1           12.917.853         11       25        27        4         23        2          34.447.608         68.895.216            57.803.000           25.900.000         31.903.000         

53 Nội trú Nam Trà My 7       99,92        118,94      23,48        361.088.582         4       82,92        83,04        19,49        276.320.798         10       23        19        4           86.119.020         10       23        23        7         16        7           90.424.971         10       23        22        7         15        8          137.790.432       314.334.423          263.728.000         103.400.000       160.328.000       

54 Nội trú Phước Sơn 5       69,73        72,01        16,39        235.607.166         3       79,74        77,87        19,80        264.332.556         11       25        19        6           129.178.530       11       25        22        3         19        6           77.507.118         11       25        22        3         19        6          103.342.824       310.028.472          260.115.000         155.000.000       105.115.000       
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